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	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ I 

 NĂM HỌC 2022 - 2023

Môn: GDCD – Lớp: 6
Thời gian làm bài: 45 phút
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	Giáo dục đạo đức
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	3 câu
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	0,75

	
	
	Tôn trọng sự thật
	3 câu
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	2,75
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	3 câu
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	1
	3
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	12
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	1
	
	1
	12
	4
	10
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	Tỷ lệ %
	30%
	30%
	30%
	10%
	30%
	70%
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	40%
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	BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ I 
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Môn: GDCD – Lớp: 6
Thời gian làm bài: 45 phút


	TT
	Chủ đề
	Nội dung
	Mức độ kiến thức
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Giáo dục đạo đức
	Siêng năng kiên trì
	Nhận biết:

- Nêu được khái niệm và biểu hiện của siêng năng, kiên trì.

- Nhận biết được ý nghĩa của siêng năng, kiên trì.
	3TN
	
	
	

	
	
	Tôn trọng sự thật
	Nhận biết:

- Nêu được khái niệm và biểu hiện của tôn trọng sự thật.

- Giải thích được một cách đơn giản ý nghĩa của tôn trọng sự thật.

Thông hiểu:

- Qua thông tin (hình ảnh, ca dao, tục ngữ, danh ngôn,…) HS khẳng định được tên bài học.

- Nêu được ví dụ, việc làm thể hiện tôn trọng sự thật
	3TN
	1TL
	
	

	
	
	Tự lập
	Nhận biết:

- Nêu được khái niệm và biểu hiện của tự lập.

Thông hiểu:

- Ý nghĩa của tự lập đối với cuộc sống của cá nhân và xã hội.

- Xác định được các hành vi là đúng hay sai, thể hiện hay không thể hiện tự lập.

Vận dụng:

- Qua thông tin (hình ảnh, ca dao, tục ngữ, danh ngôn, …) HS khẳng định được tên bài học.

- Giải thích được vì sao các hành vi là đúng hay sai, thể hiện hay không thể hiện tự lập.
	3TN
	1TL
	1TL
	

	
	
	Tự nhận thức về bản thân
	Nhận biết:

- Nêu được khái niệm và biểu hiện của tự nhận thức về bản thân.

- Nhận biết được ý nghĩa của tự nhận thức về bản thân.

- Nhận biết tự nhận thức về bản thân trong lao động, học tập và cuộc sống hàng ngày.

- Xác định được các hành vi là đúng hay sai về tự nhận thức về bản thân.

 Vận dụng cao:
- Tự nhận thức về khả năng của bản thân.
	3TN
	
	
	1TL

	Tổng
	
	12
	2
	1
	1

	Tỉ lệ %
	
	30%
	30%
	30%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	60%
	40%
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ĐỀ CHÍNH THỨC


	ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ I 

 NĂM HỌC 2022 - 2023

Môn: GDCD – Lớp: 6

Thời gian làm bài: 45 phút 

Đề bài gồm 02 trang


I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
`
Em hãy lựa chọn một đáp án đúng nhất rồi viết vào phiếu bài làm của mình. 
Câu 1: Tự làm, tự giải quyết công việc, tự lo liệu, tạo dựng cuộc sống cho mình được gọi là gì?

	A. Trung thành.
C. Trung thực.
	B. Tự lập.
D. Tiết kiệm.


Câu 2: Tự nhận thức về điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, quyết tâm khắc phục điểm yếu, phát huy điểm mạnh là biểu hiện của người

	A. tự nhận thức bản thân.
C. sống có mục đích.
	B. sống có ý chí.
D. tự hoàn thiện bản thân.


Câu 3: Người không có tính tự lập họ sẽ nhận được điều gì?

	A. Trưởng thành hơn.
C. Mọi người chê cười.
	B. Mọi người kính trọng.
D. Thành công trong cuộc sống.


Câu 4: Để hiểu rõ về sự việc, hiện tượng, từ đó có cái nhìn đúng để giải quyết tốt mọi công việc chúng ta cần:
	A. tiết kiệm.
C. lao động tự giác.
	B. tôn trọng sự thật.
D. tự lập.


Câu 5: Điều gì dưới đây quan trọng mà mỗi người cần có để tự nhận thức bản thân?

A. Biết lập kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu thực hiện.
B. Có người giúp đỡ thường xuyên.
C. Có điều kiện về kinh tế gia đình.
D. Biết làm việc và nghỉ ngơi đúng kế hoạch đã định.
Câu 6: Biết suy nghĩ, nói và làm đúng theo những gì đang diễn ra trên thực tế là biểu hiện của đức tính
	A. giản dị.
C. tự nhận thức bản thân
	B. tôn trọng sự thật.
D. trung thực.


Câu 7: Câu ca dao tục ngữ nói về siêng năng, kiên trì là:

	A. Chịu khó mới có mà ăn
C. Tích tiểu thành đại.
	B. Kiến tha lâu ngày đầy tổ.
D. Cả 3 đáp án trên.


Câu 8: Nhận định nào sau đây nêu lên cách rèn luyện để biết cách tôn trọng sự thật?
A. Luôn nói thật với người thân, thầy cô, bạn bè.
B. Lập kế hoạch phát huy ưu điểm và khắc phục nhược điểm của bản thân.
C. Cần rèn luyện tính tự lập trong học tập, công việc và sinh hoạt hằng ngày.
D. Tự suy nghĩ, phân tích, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, sở thích, tính cách của bản thân.
Câu 9: Biểu hiện của siêng năng, chăm chỉ là:
	A. Không học bài cũ.
C. Bỏ học chơi game.
	B. Học thuộc bài và soạn bài trước khi đến lớp.

D. Đua xe trái phép.


Câu 10: Câu tục ngữ : Có công mài sắt có ngày nên kim nói về ?
	A. Đức tính trung thực.
C. Đức tính siêng năng.
	B. Đức tính khiêm nhường.
D. Đức tính tiết kiệm.


Câu 11: Biểu hiện nào dưới đây là tôn trọng sự thật?
	A. Chỉ nói sự thật khi có lợi ích.
C. Nghe theo ý kiến của số đông.
	B. Cung cấp thông tin khi chưa chắc chắn.
D. Công nhận cái đúng đã và đang diễn ra.


Câu 12: Bạn Nam gặp bài khó là nản lòng, không chịu suy nghĩ nên toàn chép lời giải trong sách giáo khoa. Bạn Nam là người?
	A. Siêng năng, chăm chỉ.
C. Lười biếng.
	B. Trung thực.
D. Tiết kiệm.


II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm): Theo em, thế nào là tự lập? Em đã có những việc làm nào (nêu từ 2 việc làm) để thể hiện sự tự lập của bản thân?
Câu 2 (2,0 điểm): Em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến nào sau đây? Vì sao?
a) Bác sĩ và người thân che giấu bệnh nhân về tình hình sức khỏe để họ lạc quan sống quãng đời còn lại là không tôn trọng sự thật.

b) Chúng ta cần tôn trọng sự thật trong mọi trường hợp.

Câu 3 (2,0 điểm): Cho tình huống sau :
Trong giờ kiểm tra Toán, gặp bài khó, Nam loay hoay mãi vẫn chưa giải được. Thấy sắp hết giờ mà bạn vẫn chưa làm xong bài, Dũng ngồi bên cạnh đưa bài đã giải sẵn cho Nam chép. 

a) Em có nhận xét gì về việc làm của Nam và Dũng? 

b) Nếu là Nam, em sẽ làm gì? Vì sao? 

Câu 4 (1,0 điểm): Theo em, những dấu hiệu nào cho biết một người có khả năng tự nhận thức bản thân?
------------------------hết------------------------
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Hướng dẫn chấm gồm 01 trang


I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	A
	C
	B
	A
	B
	D
	A
	B
	C
	D
	C


- Mỗi đáp án chọn đúng được 0,25 điểm.
II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
	Câu/điểm
	Nội dung
	Điểm

	1

(2 điểm)
	- Tự lập là tự làm lấy công việc bằng khả năng, sức lực của mình. Tự lập không có nghĩa là biệt lập, chỉ biết đến mình, không cần quan hệ với ai, không nhờ ai giúp đỡ việc gì.
	1,0


	
	- Nêu việc làm:

+ Tự làm bài tập, học bài…

+ Tự dọn dẹp phòng ở, góc học tập, lau nhà.

(Giáo viên chấm theo câu trả lời của học sinh. Mỗi việc làm đúng 0,5 điểm)
	0,5
0,5


	2

(2 điểm)
	a. Không đồng ý. Vì họ tôn trọng sức khỏe và tinh thần của bệnh nhân. Họ che giấu để người bệnh vui vẻ chứ không làm bóp méo sự thật, đó không phải việc xấu.
	1,0


	
	b. Đồng ý. Vì: Sự giúp con người tin tưởng gắn kết với nhau hơn; làm cho tâm hồn thanh thản và cuộc sống tốt đẹp hơn.

(GV chấm theo câu trả lời của HS)
	1,0


	3

(2 điểm)
	a) Theo em việc làm của Nam và Dũng là sai. Dũng đã cho Nam chép bài của mình, còn Nam không tự lập, tự  làm bài mà lại đi chép bài của Dũng. 
	1,0

	
	b) Nếu là Nam, em sẽ từ chối chép bài của Dũng và tự giác nghĩ cách làm. Sau giờ kiểm tra em có thể hỏi bạn cách giải để lần sau làm được bài. Như thế sẽ khiến cho em nhớ bài lâu hơn, rèn luyện tính tự lập.
	1,0

	4

(1 điểm)
	+ Biết nhận ra điểm mạnh của bản thân để tiếp tục phát huy điểm mạnh đó

+ Biết nhận ra điểm yếu của mình để khắc phục hạn chế đó.

+ Đặt ra mục tiêu phù hợp với bản thân
(* GV lưu ý căn cứ vào bài làm của học sinh để cho điểm phù hợp)
	1,0


                                       ..................................Hết............................................

	UBND TP HẢI DƯƠNG

TRƯỜNG THCS HẢI TÂN

Ngày kiểm tra:  ..   /12/2022

ĐỀ HÒA NHẬP
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 NĂM HỌC 2022 - 2023

Môn: GDCD – Lớp: 6

Thời gian làm bài: 45 phút 

Đề bài gồm 1 trang 




Trắc nghiệm khách quan 

Em hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa cho câu trả lời đúng nhất. 

Câu 1. Việc làm nào dưới đây thể hiện hành vi của người luôn tôn trọng sự thật?

	A. Nhặt được của rơi trả người đánh mất.
C. Không nói dối.
	B. Không coi cóp trong giờ kiểm tra.
D. Cả A, B, C.


Câu 2. Biểu hiện của tôn trọng sự thật là
A. chỉ cần trung thực với cấp trên của mình.
B. có thể nói không đúng sự thật khi không ai biết.
C. suy nghĩ, nói và làm theo đúng sự thật. 
D. chỉ nói thật trong những trường hợp cần thiết.
Câu 3. Hành vi thể hiện của người không tôn trọng sự thật là

	A. giả vờ ốm để không phải đi học.
C. tung tin bịa đặt nói xấu bạn trên facebook.
	B. nói dối mẹ đi học thêm, để đi chơi game.
D. cả A, B, C.


Câu 4. Bảo vệ lẽ phải, đấu tranh, phê phán những việc làm sai trái thể hiện hành vi của một người

	A. tôn trọng sự thật.
C. xa hoa, lãng phí.                                         
	B. cần cù, siêng năng.                                      
D. tiết kiệm, khiêm tốn.


Câu 5. Việc làm thể hiện tính tự lập là?
	A. Nhờ bạn chép bài hộ.

C. Ở nhà chơi, xin tiền bố mẹ.
	B. Tự giặt quần áo của mình.
D. Cả A, B, C.


Câu 6. Tự làm, tự giải quyết công việc, tự lo liệu, tạo dựng cuộc sống cho mình được gọi là?
	A. Trung thành.                                               
C. Trung thực.                                                 
	B. Tự lập.
D. Tiết kiệm.


Câu 7. Việc làm thể hiện không có tính tự lập là?
	A. Nhờ bạn chép bài hộ.
C. Học bài cũ và chuẩn bị bài cũ.
	B. Đi học đúng giờ.
D. Cả A, B, C.


Câu 8. Đối lập với tự lập là gì?
	A. Tự tin.                                                         
C. Ích kỉ.
	B. Tự chủ.                                                        
D. Khiêm tốn.


Câu 9. Người có tính tự lập họ sẽ nhận được điều gì?
	A. Thành công trong cuộc sống.
C. Trưởng thành hơn.
	B. Mọi người kính trọng.
D. Cả A, B, C.


Câu 10. Mỗi buổi tối, cứ ăn cơm xong là bạn Lan giúp mẹ dọn dẹp, rửa bát sau đó lấy sách vở ra học bài. Việc làm đó thể hiện điều gì?
	A. Lan là người ỷ lại.                                            
C. Lan là người tự tin.
	B. Lan là người tự lập.                                         
D. Lan là người tự ti.


                                   ..............................Hết...................................

	UBND TP HẢI DƯƠNG

TRƯỜNG THCS HẢI TÂN

ĐỀ HÒA NHẬP

	HƯỚNG DẪN 
CHẤM ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ I 

 NĂM HỌC 2022 - 2023

Môn: GDCD – Lớp: 6
Thời gian làm bài: 45 phút 
Hướng dẫn chấm gồm 1 trang 




Trắc nghiệm khách quan (10 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	D
	C
	D
	A
	B

	Câu
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	A
	C
	D
	B


- Mỗi đáp án đúng được 1,0 điểm
                                   ..............................Hết...................................

